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Đề luyện tập tổng hợp 

Bài Nội dung Đáp án 

1 Tính 249 × 7  

2 Tính 972 : 6  

3 Tìm Y biết Y : 19 = 7 (dư 4)  

4 Tìm Y biết 87 : Y = 9 (dư 6)  

5 Tính nhanh: 14 : 8 + 10 : 8 =  

6 Tính nhanh: 13 x 48 + 13 x 51 + 13 =  

7 

So sánh:      6dm 8mm   ……..    680mm;   9m 7dm    ……..    

99dm 

5m 17cm …  517cm;    420mm  …  4dm 2mm;    8dam 5m 

………..85m 

 

8 

Tính: 8 dam + 5dam =……………; 56 dm × 8 = …………….. 

24km : 3 + 102km =………..; 42km : 7 + 348km =……………. 

 

9 
Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó 

nặng gấp mấy lần con thỏ? 

 

10 
Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. 

Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số cây táo? 

 

11 
Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong đó có 9kg 

đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen? 

 

12 
Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc hai phần ba quyển 

truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong? 

 

13 
Hai năm nữa ông 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng một phần chín 

tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi? 
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14 
Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng 

đường AB. Hỏi quãng đường BC dài bao nhiêu mét? 

 

15 
Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. 

Hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà? 

 

16 
Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 3 lần 

so với lúc đầu. Hỏi đã hái bao nhiêu quả bưởi? 

 

17 
Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu 

từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? 

 

18 

Cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số 

gạo còn lại được chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-

gam gạo? 

 

19 

Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên: 
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Hình bên có ……. góc vuông 
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Có ……… góc không vuông                                    

                                                                                                                  

                                                          

 


